
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCVL22

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 855,000

1 66DCVL21886 DƯƠNG ĐỨC ANH 24/09/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

2 66DCVL22112 DƯƠNG THỊ NGỌC ANH 03/12/1997 5.2 D+ 4.4 D 5.3 D+ 5.1 D+ 6.9 C+ 5.6 C 0 0

3 66DCVL22528 NGUYỄN THỊ THANH CHI 05/03/1997 6.6 C+ 5.8 C 7.1 B 7.2 B 7.3 B 7.0 B 0 0

4 66DCVL22612 VÕ THỊ CHUNG 20/04/1997 4.3 D 4.4 D 2.3 F 3.5 F 7.3 B 3.9 F 3 45,000

5 66DCVL22853 NGUYỄN THỊ QUÝ DUY 15/02/1996 6.9 C+ 5.2 D+ 7.2 B 5.1 D+ 7.3 B 4.9 D 0 0

6 66DCVL22862 VŨ TIẾN ĐOÀN 12/03/1997 3.7 F 4.6 D 5.5 C 4.9 D 5.5 C 2.9 F 2 30,000

7 66DCVL22518 MẪN MẠNH ĐẠT 12/03/1997 2.7 F 3.9 F 3.8 F 4.6 D 5.2 D+ 3.2 F 4 60,000

8 66DCVL21889 NGUYỄN BÁ ĐẠT 06/09/1997 3.4 F 5.6 C 4.1 D 4.9 D 4.1 D 3.3 F 2 30,000

9 66DCVL22457 LÊ THỊ TRÀ GIANG 29/06/1997 6.5 C+ 5.8 C 7.2 B 5.0 D+ 5.4 D+ 4.6 D 0 0

10 66DCVL20807 PHÙNG NGỌC HÀ 24/02/1997 6.3 C+ 5.6 C 6.5 C+ 4.7 D 8.3 B+ 7.5 B 0 0

11 66DCVL22752 PHẠM THỊ MINH HIỀN 21/07/1997 5.0 D+ 5.8 C 6.3 C+ 4.0 D 5.0 D+ 6.0 C+ 0 0

12 66DCVL22199 NGUYỄN THỊ HẠNH 02/11/1997 4.6 D 4.9 D 6.7 C+ 5.6 C 2.7 F 3.6 F 2 30,000

13 66DCVL22938 PHẠM THỊ HÒA 07/02/1997 4.9 D 5.6 C 5.0 D+ 4.9 D 8.5 A 7.1 B 0 0

14 66DCVL23059 LÊ HUY HÙNG 18/10/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

15 66DCVL22817 NGUYỄN DUY HUY 05/06/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

16 66DCVL22678 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 12/05/1997 4.4 D 4.0 D 3.0 F 2.8 F 7.5 B 5.8 C 2 30,000

17 66DCVL21079 NGUYỄN TÙNG LÂM 27/09/1997 3.4 F 4.3 D 4.3 D 4.4 D 5.2 D+ 2.6 F 2 30,000

18 66DCVL23201 ĐỖ THỊ THÙY LINH 13/02/1997 4.2 D 4.7 D 2.2 F 2.3 F 5.9 C 5.3 D+ 2 30,000

19 66DCVL22426 PHAN HOÀNG LINH 02/10/1997 6.0 C+ 4.5 D 3.3 F 3.8 F 5.4 D+ 4.9 D 2 30,000

20 66DCVL22094 TRẦN KHÁNH LINH 08/05/1997 7.6 B 5.9 C 5.6 C 4.7 D 6.0 C+ 7.0 B 0 0

21 66DCVL21996 VŨ NGỌC THÙY LINH 08/12/1997 5.9 C 4.2 D 4.8 D 4.0 D 4.5 D 3.9 F 1 15,000

22 66DCVL22544 HOÀNG THỊ LOAN 01/10/1995 4.8 D 4.5 D 5.3 D+ 2.6 F 5.2 D+ 2.2 F 2 30,000

23 66DCVL22734 NGUYỄN THỊ HỌA MI 02/03/1997 5.8 C 4.7 D 7.0 B 4.7 D 8.0 B+ 5.4 D+ 0 0

24 66DCVL22805 NGUYỄN HÀ PHAN 27/01/1997 4.9 D 4.2 D 5.4 D+ 3.6 F 5.0 D+ 2.1 F 2 30,000

25 66DCVL22744 HOÀNG MINH PHƯỢNG 22/07/1997 3.9 F 4.4 D 5.5 C 2.8 F 2.0 F 4.7 D 3 45,000

26 66DCVL22804 VŨ THỊ PHƯƠNG 03/10/1997 6.2 C+ 8.2 B+ 8.2 B+ 2.6 F 6.2 C+ 5.5 C 1 15,000

27 66DCVL22946 HOÀNG MINH QUANG 20/11/1995 6.5 C+ 4.7 D 6.1 C+ 5.1 D+ 5.1 D+ 4.4 D 0 0

28 66DCVL21131 BÙI NHƯ QUỐC 07/11/1996 2.3 F 4.2 D 2.7 F 4.8 D 4.2 D 2.5 F 3 45,000

29 66DCVL22916 TRẦN XUÂN QUÝ 14/06/1997 4.2 D 3.6 F 4.5 D 4.9 D 4.0 D 2.9 F 2 30,000

30 66DCVL22141 ĐỖ THỊ SANG 04/08/1996 5.0 D+ 5.9 C 4.6 D 5.4 D+ 7.6 B 6.7 C+ 0 0

31 66DCVL21932 HOÀNG THỊ KIM TÂN 09/06/1997 6.4 C+ 5.6 C 5.4 D+ 5.4 D+ 6.9 C+ 3.7 F 1 15,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 855,000
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32 66DCVL22926 TRẦN ĐỨC THỌ 15/07/1997 4.1 D 7.2 B 4.5 D 3.5 F 7.5 B 6.1 C+ 1 15,000

33 66DCVL23048 NGUYỄN HỒNG THÁI 14/05/1997 2.3 F 5.6 C 5.0 D+ 5.9 C 5.1 D+ 4.5 D 1 15,000

34 66DCVL22416 NGUYỄN TRUNG THÀNH 27/03/1996 3.8 F 4.9 D 3.1 F 2.9 F 5.9 C 5.4 D+ 3 45,000

35 66DCVL22197 TRẦN VĂN THÀNH 17/04/1997 0 0

36 66DCVL23007 BÙI THỊ HƯƠNG KIM THẢO 24/02/1997 6.9 C+ 5.9 C 5.7 C 4.9 D 7.1 B 6.8 C+ 0 0

37 66DCVL22468 VŨ THỊ THÚY 10/01/1997 5.4 D+ 7.2 B 4.4 D 5.4 D+ 8.0 B+ 6.6 C+ 0 0

38 66DCVL22257 LÊ ĐỨC TOÀN 26/10/1997 6.3 C+ 6.8 C+ 8.0 B+ 7.4 B 7.2 B 7.1 B 0 0

39 66DCVL23230 NGUYỄN THỊ TRANG 20/11/1997 6.0 C+ 6.8 C+ 7.4 B 6.3 C+ 7.9 B 6.5 C+ 0 0

40 66DCVL22450 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 10/11/1997 0.0 F 1.7 F 0.0 F 1.9 F 2.2 F 0.0 F 3 45,000

41 66DCVL21961 NGUYỄN DIÊN TRUNG 11/08/1997 2.1 F 2.4 F 3.0 F 2.4 F 5.7 C 2.9 F 5 75,000

42 66DCVL22673 HOÀNG THỊ VÂN 05/02/1997 4.8 D 4.5 D 5.3 D+ 3.7 F 7.3 B 2.8 F 2 30,000

43 66DCVL23102 TRẦN THỊ THANH VÂN 03/07/1997 5.4 D+ 5.2 D+ 5.4 D+ 4.0 D 7.4 B 4.3 D 0 0

44 66DCVL20871 PHẠM MINH VƯƠNG 14/09/1996 2.0 F 3.8 F 2.1 F 3.2 F 4.0 D 2.8 F 5 75,000

45 66DCVL22467 ĐỖ THỊ YẾN 05/10/1997 5.8 C 5.8 C 6.8 C+ 5.1 D+ 6.9 C+ 5.3 D+ 0 0

46 66DCVL22983 PHAN THỊ HẢI YẾN 03/04/1997 3.8 F 5.8 C 6.0 C+ 4.2 D 6.9 C+ 6.8 C+ 1 15,000


